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Kính gửi: Các Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-TA ngày 30/11/2009 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành hệ thống sổ nghiệp vụ của ngành Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành in ấn Hệ thống sổ nghiệp vụ cấp phát cho các đơn vị sử dụng (năm 2010, 2011), việc in tập trung này giúp cho các đơn vị thống nhất về mẫu sổ nghiệp vụ và tiết kiệm được chi phí in ấn trong toàn ngành.

Để việc sử dụng Hệ thống sổ nghiệp vụ có hiệu quả, tiết kiệm và có cơ sở dự trù về kinh phí, số lượng cần in, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Đồng chí chỉ đạo đơn vị giúp việc tổng hợp ngay số lượng sổ nghiệp vụ cần in (sử dụng trong 01 năm) của đơn vị mình và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý (theo biểu mẫu gửi kèm Công văn này).

Vì thời gian rất gấp, đề nghị các Đồng chí gửi Báo cáo tổng hợp số lượng sổ nghiệp vụ cần cấp phát về Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 24/02/2012 (thông qua Vụ Thống kê - Tổng hợp), nếu các đơn vị không gửi báo cáo thì được hiểu là đơn vị không có nhu cầu cấp sổ nghiệp vụ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Tổng hợp thuộc Vụ Thống kê - Tổng hợp qua số máy 04.8256226 để được giải đáp cụ thể.

 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TKTH - TANDTC.
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Nguyễn Thị Xuân Hòa


 

Tòa án nhân dân tỉnh………………
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ SỐ LƯỢNG CÁC LOẠI SỔ NGHIỆP VỤ NĂM 2012
	Stt
	Ký hiệu
	Tên loại sổ
	Đăng ký số lượng cho  cấp tỉnh
	Đăng ký số lượng cho  cấp quận, huyện
	Tổng số

	1
	1A
	Sổ án hình sự sơ thẩm
	 
	 
	 

	2
	1B
	Sổ án hình sự phúc thẩm
	 
	 
	 

	3
	1C
	Sổ án hình sự giám đốc thẩm
	 
	 
	 

	4
	1D
	Sổ theo dõi án hình sự
	 
	 
	 

	5
	2A
	Sổ án dân sự sơ thẩm
	 
	 
	 

	6
	2B
	Sổ án dân sự phúc thẩm
	 
	 
	 

	7
	2C
	Sổ án dân sự giám đốc thẩm
	 
	 
	 

	8
	2D
	Sổ theo dõi bản án. Quyết định về dân sự
	 
	 
	 

	9
	3A
	Sổ thụ lý hôn nhân gia đình sơ thẩm
	 
	 
	 

	10
	3B
	Sổ thụ lý hôn nhân gia đình phúc thẩm
	 
	 
	 

	11
	3C
	Sổ thụ lý hôn nhân gia đình giám đốc thẩm
	 
	 
	 

	12
	3D
	Sổ theo dõi quyết định Hôn nhân gia đình
	 
	 
	 

	13
	4A
	Sổ giải quyết KDTM sơ thẩm
	 
	 
	 

	14
	4B
	Sổ giải quyết KDTM phúc thẩm
	 
	 
	 

	15
	4C
	Sổ giải quyết KDTM giám đốc thẩm
	 
	 
	 

	16
	4D
	Sổ theo dõi bản án quyết định KDTM
	 
	 
	 

	17
	5A
	Sổ thụ lý và giải quyết án LĐ sơ thẩm
	 
	 
	 

	18
	5B
	Sổ thụ lý và giải quyết án LĐ phúc thẩm
	 
	 
	 

	19
	5C
	Sổ thụ lý và giải quyết án LĐ giám đốc thẩm
	 
	 
	 

	20
	5D
	Sổ theo dõi bản án, quyết định về LĐ
	 
	 
	 

	21
	6A
	Sổ thụ lý hành chính sơ thẩm
	 
	 
	 

	22
	6B
	Sổ thụ lý hành chính phúc thẩm
	 
	 
	 

	23
	6C
	Sổ thụ lý hành chính giám đốc thẩm
	 
	 
	 

	24
	6D
	Sổ theo dõi bản án, quyết định HC
	 
	 
	 

	25
	7
	Sổ triệu tập phiên tòa
	 
	 
	 

	26
	8
	 Sổ giao nhận hồ sơ vụ án
	 
	 
	 

	27
	9
	Sổ công văn đi
	 
	 
	 

	28
	10
	Sổ công văn đến
	 
	 
	 

	29
	11
	Sổ thụ lý đơn yêu cầu giám đốc thẩm
	 
	 
	 

	30
	12
	Sổ phân loại đơn khiếu nại, tố cáo
	 
	 
	 

	31
	13
	Sổ theo dõi án tù đang tại ngoại
	 
	 
	 

	32
	14
	Sổ theo dõi ra quyết định thi hành án hình sự
	 
	 
	 

	33
	15
	Sổ theo dõi việc miễn giảm hình phạt, án phí
	 
	 
	 

	34
	16
	Sổ theo dõi việc thi hành án hình sự
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